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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A1, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Minh Ánh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLại Minh Châu2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Thùy Dương3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Nguyễn Trung Đan4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐinh Tiến Đạt5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Đình  Đức6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Bỉnh Hải7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hậu8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVõ Thị Hiền9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Duy Hoàng10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Huy Hoàng11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Dương Khánh Huyền12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Khuyên13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Mỹ Linh14

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy Linh15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐặng Đức Mạnh16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Trà My17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Kim Ngân18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Ngọc19

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hiền  Nguyên20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị  Nhơn21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Trịnh Quỳnh Như22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hà Ny23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Phong24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐỗ Liên Quyết25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thành Quyết26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Diễm Quỳnh27

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Mai Thùy29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị  Thư30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Duy Tỉnh31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị  Trang32

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Trang33

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Thành Trung34

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc Trường35

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Tuyết36

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thảo Vân37
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Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A1, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Văn Vinh38

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Mỹ Vy39

000000Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A2, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc An1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Hồng Duyên2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Doãn Dũng3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Hải Dương4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrịnh Minh Đức5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐoàn Thị Thu Hà6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Thị Thu Hằng7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhan Thị Thu Hằng8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Hải Hđơk9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị  Hậu10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hậu11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hiếu12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Xuân Hoa13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Huy14

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐặng Thị Huyền15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNgô Công Lâm16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrương Hoài Linh17

CĐCĐĐCĐCĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Tiến Lộc18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH Lươm Êcăm19

ĐĐĐCĐĐĐĐĐĐĐĐXY - Ly Buôn Krông20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Đức Mạnh21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Đồng My Na22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXX H' Nê Buôn Yă23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Nga24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐào Thị Mỹ Ngôn25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVõ Anh Sơn26

CĐCĐĐCĐCĐĐĐĐĐĐĐTrần Đình Sơn27

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Xuân Thanh28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Duy Thịnh29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐX Y - Thuyn Ê Ban30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thủy - Tiên31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Thủy Tiên32

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXDương Thị Kim Trang33

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Trinh34

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrương Thúy Vi35

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Vy36

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Đình Nam37
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Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A2, Môn: Mỹ Thuật

000000Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A3, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Hoàng Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐặng Quốc Bảo2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐLê Văn  Châu3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Công  Chung4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY  Đen Êcăm5

ĐĐĐCĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hảo6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐLương Văn Hậu7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đắc Hiếu8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Hữu Hoàn9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hòa10

ĐĐĐCĐĐĐĐĐCĐĐĐNguyễn Phú Huy11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Ngọc Huyền12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐX Y Khương Êcăm13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Bá Kiên14

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đình  Lâm15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVõ Xuân Lưu16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Hải Ly17

ĐĐĐĐĐĐCĐCĐĐĐĐXNguyễn Thị Tiểu Ngọc18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Vũ Thục Nguyên19

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Nhom Êcăm20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Nuin HMõk21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Phương22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Rabia Ênuôl23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Minh Tài24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐHồ Tâm25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Tâm Hmõk26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Quang Thành27

XY - Thuin Niê28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc Toán29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Mỹ Uyên30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Cẩm Vân31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thúy Vy32

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXHoàng Thị Kim Yến33

000000Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập



Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A4, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Kim Chi1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH - Dên ÊBan2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trung Đức3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Quang Hà4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Hải5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Ngọc Hân6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hiếu7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVăn Thị Ngọc Huyền8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hưng9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Lâm10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐHoàng Ngọc Lâm11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Nam Êcăm12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐàm Thị Nga13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Ngem BKrông14

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Nguyên Bkrông15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kiều Oanh16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Duy Sang17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Anh Thao18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị  Thái19

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNgô Quang Thành20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Thắng21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Thiêm Byă22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Xuân  Thịnh23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Thoa Niê24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thương25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Thủy Tiên26

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLê Nguyễn Tú Trinh27

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Tiến Trung28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH' Uê Êcăm29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Vân30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Duy Việt31

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐoàn Vũ Vũ32

000000Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A5, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrịnh Vũ Bi1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐinh Thúy Dân2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Diệu3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXHoàng Thị Thùy Dung4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐTrần Viết Dũng5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐoàn Văn Đại6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐCao Tiến Đạt7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Đức8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trung Hiếu9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Ngọc Hòa10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Hòa11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Mạnh Hồng12

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy Hồng13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐinh Thị  Linh14

ĐĐĐCĐĐĐĐĐĐĐĐLê Nguyễn Ngọc Minh15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH Miriam Byă16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Mừng17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Nam18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐBùi Văn Nam19

ĐĐĐCĐĐĐĐĐĐĐĐXY Năm Ênũôl20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH ' Ngọc Niê Kđăm21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXH Nhin Ễcăm22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐào Phương Oanh23

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXTrần Thị  Quyên24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXLã Thị Lan Thanh25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Thi Niê26

ĐĐĐĐĐĐCĐCĐĐĐĐXY - Thiên Niê27

ĐĐĐĐĐĐCĐCĐĐĐĐNguyễn Bá Thiện28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Văn Thịnh29

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐỗ Liên Thức30

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Kiều Trang31

000000Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A6, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Thị Quỳnh Anh1

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Den Byă2

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNgô Thị Diễm3

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Đình Diễn4

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hằng5

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐào Văn Hòa6

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNgô Thùy Đỗ Diệu Linh7

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Thu Mai8

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Mỹ9

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Ngừng10

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Thùy  Nhi11

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXVũ Kim Oanh12

ĐĐĐCĐĐĐĐĐCĐĐĐXY Phốt Êcăm13

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXXXLại Thị Như Quỳnh14

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXĐoàn Thị Quỳnh15

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Hồng Sơn16

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Sơn17

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐVũ Thanh Tâm18

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐPhạm Hồng Thanh19

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Tôn Đức Thắng20

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXPhùng Thị Mai Thảo21

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Phương Thảo22

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Thảo23

ĐĐĐĐĐĐCĐCĐĐĐĐXĐinh Thị Linh Trang24

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Hồng Trung25

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Trung26

ĐĐĐĐCĐĐĐĐĐĐĐPhạm Thanh Trường27

ĐĐĐĐĐĐCĐCĐĐĐĐXY - TuânBkrông28

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐĐXY Vôl Êcăm29
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Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A1, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐXHoàng Thị Minh Anh1

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc Anh2

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Tú Anh3

ĐĐĐĐĐĐĐậu Đăng Mạnh Cường4

ĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thu Hà5

ĐĐĐĐĐĐXLương Thị Hằng6

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thuý Hằng7

ĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Hạnh8

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Hiếu9

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hiền10

ĐĐĐĐĐĐLại Quốc Huy11

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Huyền12

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Kiều Diễm Hương13

ĐĐĐĐĐĐXĐào Thị Khánh Hường14

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Mạnh Khổng15

ĐĐĐĐĐĐTrần Đình Khương16

ĐĐĐĐĐĐXXXH LaĐaNiêSiêng17

ĐĐĐĐĐĐNgô Thanh Liêm18

ĐĐĐĐĐĐXPhan Thị Thanh Loan19

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kim Lợi20

ĐĐĐĐĐĐXPhan Thị Thuỳ Minh21

ĐĐĐĐĐĐXVõ Chi Na22

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thuỳ Nhung23

ĐĐĐĐĐĐXTrần Mỹ Nhung24

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Sơn25

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Tấn26

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Tâm27

ĐĐĐĐĐĐXĐỗ Thị Thắm28

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo29

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Thuý30

ĐĐĐĐĐĐXLê Thị Thương31

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thương32

ĐĐĐĐĐĐXTrịnh Thị Mỹ Tiên33

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Minh Trí34

ĐĐĐĐĐĐBùi Quang Trường35

ĐĐĐĐĐĐChu Mạnh Trường36

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Thế Vương37
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A1, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kim Yến38
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Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A2, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kỳ Anh1

ĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Thuý Bình2

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Công3

ĐĐĐĐĐĐXXXH CữKnul4

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lệ Giang5

ĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Giang6

ĐĐĐĐĐĐXĐào Thị Cẩm Hạ7

ĐĐĐĐĐĐPhùng Minh Hiếu8

ĐĐĐĐĐĐXLê Thị Hoa9

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hoà10

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Hoài11

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Thu Hồng12

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lệ13

ĐĐĐĐĐĐXThân Thị Mỹ Linh14

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lịch15

ĐĐĐĐĐĐXY - Lớp Êchăm16

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Lộc17

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Nĩn B.yă18

ĐĐĐĐĐĐTrần Huy Phát19

ĐĐĐĐĐĐLê Ngọc Phong20

ĐĐĐĐĐĐLê Thanh Quân21

ĐĐĐĐĐĐXCao Văn Sinh22

ĐĐĐĐĐĐĐỗ Liên Thao23

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Duy Thành24

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Đình Thắng25

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Thắng26

ĐĐĐĐĐĐVũ Văn Thịnh27

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thuỳ28

ĐĐĐĐĐĐLê Đăng Tiến29

ĐĐĐĐĐĐĐinh Văn Tiến30

ĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Trinh31

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Kiều Trung32

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Trường33

ĐĐĐĐĐĐXXXH Uyên Buôn Yă34

ĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Yến35
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A2, Môn: Mỹ Thuật
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Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên



CNĐTBThi
1

Tiết
15

Phút
MiệngĐTBThi

1
Tiết

15
Phút

M
Nữ
DT

DTNữHọ và TênSTT

Học Kỳ IIHọc Kỳ I

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A3, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Duy Anh1

ĐĐĐĐĐĐXHà Mai Thiên Từ Ái2

ĐĐĐĐĐĐTrần Văn Ba3

ĐĐĐCĐĐĐPhạm Quốc Bình4

ĐĐĐĐĐĐXXXH' D Rim Buôn yă5

ĐĐĐĐĐĐPhạm Văn Duy6

ĐĐĐĐĐĐXPhạm Ngọc Mỹ Duyên7

Vũ Xuân Đại8

ĐĐĐĐĐĐXHà Giang Đông9

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Hà10

ĐĐĐĐĐĐBùi Văn Hải11

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Hằng12

ĐĐĐCĐĐĐNguyễn Hữu Hiếu13

CĐCĐCĐĐĐĐNguyễn Văn Hiếu14

ĐĐĐĐĐĐBùi Văn Hoà15

ĐĐĐĐĐĐPhạm Anh Huy16

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Hương17

ĐĐĐCĐĐĐXĐinh Duy Khánh18

ĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Lan19

CĐCĐCĐCĐCĐCĐVõ Sơn Lâm20

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Diệu Linh21

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Thế Mạnh22

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Nhung23

ĐĐĐĐĐĐXXXH Nữ Knul24

ĐĐĐĐĐĐLê Hoàng Gia Phong25

ĐĐĐĐĐĐTrần Minh Quang26

ĐĐĐĐĐĐXPhạm Thị Quý27

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thái28

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo29

ĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Trâm30

ĐĐĐĐĐĐVũ Duy Tuấn31

ĐĐĐĐĐĐVũ Thanh Tùng32

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Tươi33

ĐĐĐĐĐĐDương Duy Ước34

CĐCĐPhạm Hà Lê Vi35

ĐĐĐĐĐĐHồ Đăng Vinh36

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Thuý Xương37
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A3, Môn: Mỹ Thuật
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Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A4, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Ánh1

ĐĐĐĐĐĐLê Nguyễn Tiến Dũng2

ĐĐĐĐĐĐXY - Híu Bkrông3

ĐĐĐĐĐĐTrần Đức Huy4

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Khánh5

ĐĐĐĐĐĐTống Duy Khương6

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Kiều7

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hoàng Lan8

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Lom Byă9

ĐĐĐĐĐĐLê Văn Lợi10

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Luẽ Êban11

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Lương12

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mão13

ĐĐĐĐĐĐXLại Thị Miền14

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mong15

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hoa Mỹ16

ĐĐĐĐĐĐXVũ Thị Na17

ĐĐĐĐĐĐHoàng Minh Nam18

XNguyễn Thị Nan19

ĐĐĐĐĐĐXBùi Thị Kim Ngân20

ĐĐĐĐĐĐXHoàng Thị Thanh Ngọc21

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc Ninh22

ĐĐĐĐĐĐLê Văn Quang23

ĐĐĐĐĐĐVũ Minh Quảng24

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Ria Bỹa25

ĐĐĐĐĐĐHà Xuân Sơn26

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Đình Thành27

ĐĐĐĐĐĐĐinh Trí Thắng28

ĐĐĐĐĐĐXTrương Thị Thu Thảo29

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Minh Thế30

XNgô Thị Thuý31

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Trúc Niê Kđăm32

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Gia Trường33

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Xuân34

ĐĐĐĐĐĐXCao Thị Ngọc Yến35
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A4, Môn: Mỹ Thuật

000000Điểm trung bình môn
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Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A5, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Kim Anh1

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kim Chi2

ĐĐĐĐĐĐXLê Thị Chinh3

ĐĐĐĐĐĐXĐào Thị Mỹ Dung4

ĐĐĐĐĐĐPhan Công Duy5

ĐĐĐĐĐĐDương Duy Đức6

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Gem Byă7

ĐĐĐĐĐĐXLê Thị Hà8

ĐĐĐĐĐĐXĐinh Thị Hằng9

ĐĐĐĐĐĐChu Văn Hải10

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Viết Hoàn11

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Huấn12

ĐĐĐCĐĐĐNguyễn Văn Hưng13

ĐĐĐCĐĐĐXY : Jô Êcăm14

ĐĐĐĐĐĐVũ Sơn Lâm15

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Lê - Dê Êcăm16

ĐĐĐĐĐĐVũ Xuân Lương17

ĐĐĐĐĐĐVũ Văn Minh18

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc19

ĐĐĐĐĐĐXY - Nĩ Niê20

ĐĐĐĐĐĐPhạm Việt Phong21

ĐĐĐĐĐĐXĐinh Thị  Phương22

ĐĐĐĐĐĐTrần Hồng Sơn23

ĐĐĐĐĐĐXTrần Thị Minh Tâm24

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Thành25

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Đình Chiến Thắng26

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo27

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Thấm - Ênũôl28

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Tấn Thường29

ĐĐĐĐĐĐĐinh Đăng Toán30

ĐĐĐĐĐĐĐàm Quốc Toàn31

ĐĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Huyền Trang32

ĐĐĐĐĐĐXPhan Thị Kiều Trinh33

ĐĐĐĐĐĐHà  Anh Tuấn34

ĐĐĐĐĐĐXXXH' Úyt Knul35

ĐĐĐĐĐĐNguyễn Văn Vũ36
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN CẢ NĂM . NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 9A5, Môn: Mỹ Thuật
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Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


